
        II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

        A- ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)

Vùng miền núi

1

Bình Đẳng, Bình An, Bình Công 1, Bình Công 2, Bình Quyền, Bình Dân thuộc Thị trấn Bình

Liêu; Co Nhan1, Co Nhan 2 thuộc xã Tình Húc; Đồng Thanh, Cửa Khẩu, Đồng Mụ thuộc xã

Hoành Mô.

32,000

2

Bình Quân thuộc Thị trấn Bình Liêu; Nà Kẻ, Chang Nà, Chang Chiếm, Nà Phạ 1, Nà Phạ 2

thuộc xã Tình Húc; Khu chợ, Đồng Thắng (Cốc Lỷ, Cò Hón, Khe Bốc, Nặm Bó, Co Ngòa)

thuộc xã Đồng Văn; Nà Tào, Phiêng Tắm, Pắc Pò, Nà áng, Chè Phạ, Nà Khau, Đồng Long

thuộc xã Đồng Tâm; Cáng Bắc, Khau Pưởng, Cốc Lồng, Bản Pạt, Lục Nà, Bản Chuồng, Bản

Cáu thuộc xã Lục Hồn.;Tùng Cầu, Nà Cắp, Pặc Pùng thuộc xã Vô Ngại; Nà ếch thuộc xã Húc

Động.

31,000

3

Pắc Liềng 1, Pắc Liềng 2, Nà Làng, Khe Bốc, Khe Và, Khe Lặc thuộc xã Tình Húc; Ngàn

Mèo Dưới, Cao Thắng, Nà Luông thuộc xã Lục Hồn; Phiêng Chiểng, Ngàn Vàng Dưới, Pắc

Pền thuộc xã Đồng Tâm; Nà Chòng, Pắc Pộc, Phặc Chè, Nà pò Loong Sông, Ngàn Cậm, Pắc

Cương, Loòng Vài, Ngàn Kheo, Nà Run, Cao Sơn, Co Sen, Nặm Đảng thuộc xã Hoành Mô;

Phai Làu, Co Ngoà thuộc xã Đồng Văn; Pò Đán, Lục Ngù thuộc xã Húc Động; Khe Lánh 1,

Khe Lánh 2, Khe Lánh 3, Bản Ngày 1, Bản ngày 2 thuộc xã Vô Ngại.

30,000

4 Các khu vực còn lại. 29,000

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)

Vùng miền núi

         B- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM CÒN LẠI (GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC CÒN LẠI, ĐẤT 

TRỒNG LÚA NƯƠNG, ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC)
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1

Bình Đẳng, Bình An, Bình Công 1, Bình Công 2, Bỡnh Quyền, Bình Dân thuộc Thị trấn Bỡnh 

Liờu; Co Nhan1, Co Nhan 2 thuộc xó Tỡnh Hỳc; Đồng Thanh, Cửa Khẩu, Đồng Mụ thuộc xó

Hoành Mụ.

30,000

2

Bình Quân thuộc Thị trấn Bình Liêu; Nà Kẻ, Chang Nà, Chang Chiếm, Nà Phạ 1, Nà Phạ 2

thuộc xã Tình Húc; Khu chợ, Đồng Thắng (Cốc Lỷ, Cò Hón, Khe Bốc, Nặm Bó, Co Ngòa)

thuộc xã Đồng Văn; Nà Tào, Phiêng Tắm, Pắc Pò, Nà áng, Chè Phạ, Nà Khau, Đồng Long

thuộc xã Đồng Tâm; Cáng Bắc, Khau Pưởng, Cốc Lồng, Bản Pạt, Lục Nà, Bản Chuồng, Bản

Cáu thuộc xã Lục Hồn.;Tùng Cầu, Nà Cắp, Pặc Pùng thuộc xã Vô Ngại; Nà ếch thuộc xã Húc

Động.

29,000

3

Pắc Liềng 1, Pắc Liềng 2, Nà Làng, Khe Bốc, Khe Và, Khe Lặc thuộc xã Tình Húc; Ngàn

Mèo Dưới, Cao Thắng, Nà Luông thuộc xã Lục Hồn; Phiêng Chiểng, Ngàn Vàng Dưới, Pắc

Pền thuộc xã Đồng Tâm; Nà Chòng, Pắc Pộc, Phặc Chè, Nà pò Loong Sông, Ngàn Cậm, Pắc

Cương, Loòng Vài, Ngàn Kheo, Nà Run, Cao Sơn, Co Sen, Nặm Đảng thuộc xã Hoành Mô;

Phai Làu, Co Ngoà thuộc xã Đồng Văn; Pò Đán, Lục Ngù thuộc xã Húc Động; Khe Lánh 1,

Khe Lánh 2, Khe Lánh 3, Bản Ngày 1, Bản ngày 2 thuộc xã Vô Ngại.

28,000

4 Các khu vực còn lại. 27,000

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)

Vùng miền núi

1

Bình Đẳng, Bình An, Bình Công 1, Bình Công 2, Bình Quyền, Bình Dân thuộc Thị trấn Bỡnh

Liờu; Co Nhan1, Co Nhan 2 thuộc xã Tình Húc; Đồng Thanh, Cửa Khẩu, Đồng Mô thuộc xã

Hoành Mô.

25,000

             C - ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM.
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2

Bình Quân thuộc Thị trấn Bình Liêu; Nà Kẻ, Chang Nà, Chang Chiếm, Nà Phạ 1, Nà Phạ 2

thuộc xã Tình Húc; Khu chợ, Đồng Thắng (Cốc Lỷ, Cò Hón, Khe Bốc, Nặm Bó, Co Ngòa)

thuộc xã Đồng Văn; Nà Tào, Phiêng Tắm, Pắc Pò, Nà áng, Chè Phạ, Nà Khau, Đồng Long

thuộc xã Đồng Tâm; Cáng Bắc, Khau Pưởng, Cốc Lồng, Bản Pạt, Lục Nà, Bản Chuồng, Bản

Cáu thuộc xã Lục Hồn.;Tùng Cầu, Nà Cắp, Pặc Pùng thuộc xã Vô Ngại; Nà ếch thuộc xã Húc

Động.

24,000

3

Pắc Liềng 1, Pắc Liềng 2, Nà Làng, Khe Bốc, Khe Và, Khe Lặc thuộc xã Tình Húc; Ngàn

Mèo Dưới, Cao Thắng, Nà Luông thuộc xã Lục Hồn; Phiêng Chiểng, Ngàn Vàng Dưới, Pắc

Pền thuộc xã Đồng Tâm; Nà Chòng, Pắc Pộc, Phặc Chè, Nà pò Loong Sông, Ngàn Cậm, Pắc

Cương, Loòng Vài, Ngàn Kheo, Nà Run, Cao Sơn, Co Sen, Nặm Đảng thuộc xã Hoành Mô;

Phai Làu, Co Ngoà thuộc xã Đồng Văn; Pò Đán, Lục Ngù thuộc xã Húc Động; Khe Lánh 1,

Khe Lánh 2, Khe Lánh 3, Bản Ngày 1, Bản ngày 2 thuộc xã Vô Ngại.

23,000

4 Các khu vực còn lại. 22,000

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)

Vùng miền núi

1 Cóđiều kiện thuận lợi: Gần các trục đường, khu dân cư 3,000

2 Có điều kiện không thuận lợi: Đi lại khó khăn, xa khu dân cư. 2,500

             

          E- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (HỒ, ĐẦM NỘI ĐỊA)

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)

Vùng miền núi

            D - ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT.
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1

Bình Đẳng, Bình An, Bình Công 1, Bình Công 2, Bình Quyền, Bình Dân thuộc Thị trấn Bỡnh

Liờu; Co Nhan1, Co Nhan 2 thuộc xã Tình Húc; Đồng Thanh, Cửa Khẩu, Đồng Mô thuộc xã

Hoành Mô.

19,000

2

Bình Quân thuộc Thị trấn Bình Liêu; Nà Kẻ, Chang Nà, Chang Chiếm, Nà Phạ 1, Nà Phạ 2

thuộc xã Tình Húc; Khu chợ, Đồng Thắng (Cốc Lỷ, Cò Hón, Khe Bốc, Nặm Bó, Co Ngòa)

thuộc xã Đồng Văn; Nà Tào, Phiêng Tắm, Pắc Pò, Nà áng, Chè Phạ, Nà Khau, Đồng Long

thuộc xã Đồng Tâm; Cáng Bắc, Khau Pưởng, Cốc Lồng, Bản Pạt, Lục Nà, Bản Chuồng, Bản

Cáu thuộc xã Lục Hồn.;Tùng Cầu, Nà Cắp, Pặc Pùng thuộc xã Vô Ngại; Nà ếch thuộc xã Húc

Động.

18,000

3

Pắc Liềng 1, Pắc Liềng 2, Nà Làng, Khe Bốc, Khe Và, Khe Lặc thuộc xã Tình Húc; Ngàn

Mèo Dưới, Cao Thắng, Nà Luông thuộc xã Lục Hồn; Phiêng Chiểng, Ngàn Vàng Dưới, Pắc

Pền thuộc xã Đồng Tâm; Nà Chòng, Pắc Pộc, Phặc Chè, Nà pò Loong Sông, Ngàn Cậm, Pắc

Cương, Loòng Vài, Ngàn Kheo, Nà Run, Cao Sơn, Co Sen, Nặm Đảng thuộc xã Hoành Mô;

Phai Làu, Co Ngoà thuộc xã Đồng Văn; Pò Đán, Lục Ngù thuộc xã Húc Động; Khe Lánh 1,

Khe Lánh 2, Khe Lánh 3, Bản Ngày 1, Bản ngày 2 thuộc xã Vô Ngại.

17,000

4 Các khu vực còn lại 16,000
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